
Chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX 

 

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

I. Nguyên nhân  

- CH1: Nguyên nhân nào dẫn đến 

phong trào công nhân cuối thế kỉ 

XVIII đến đầu thế kỉ XX bùng nổ? 

-CH2: Vì sao tư sản lại ra sức bóc lột 

giai cấp công nhân dã mang như vây? 

(Do lợi nhuận) 

I. Nguyên nhân  

- Do bị tư sản bóc lột nặng nề -> Công 

nhân đứng lên đấu tranh 

 

II. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu 

1. Phong trào đập phá máy móc và 

bãi công 

- CH1: Vì sao nhân dân lại đứng lên 

đập phá máy móc? 

- CH2: Vì sao giới chủ lại thích sử 

dụng lao động trẻ em? 

- CH3: Phong trào đấu tranh diễn ra 

như thế nào? 

- CH4: Phong trào đem lại kết quả gì? 

2. Phong trào công nhân trong 

những năm 1830-1840 

- CH1: Hoàn thành bảng dữ liệu sau 

Tên 

nước 

Thời 

gian 

Tên 

phong 

trào 

Kết quả 

Pháp    

Đức     

Anh     

- CH2: Phong trào công nhân năm 

1830-1840 có ý nghĩa gì? 

- CH3: Từ câu khẩu hiệu: “Sống 

trong lao động, chết trong chiến đấu ” 

em hiểu nó như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phong trào công nhân từ năm 

1848 - 1870 

- CH1: Phong trào công nhân từ năm 

II. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu 

1. Phong trào đập phá máy móc và 

bãi công 

- Phong trào đập phá máy móc, đốt 

công xưởng với hình thức bãi công 

- Kết quả:  Thành lập các tổ chức công 

đoàn  

 

 

 

2. Phong trào công nhân trong 

những năm 1830-1840 

 

Tên 

nước 

Thời 

gian 

Tên 

phong 

trào 

Kết quả 

Pháp 1831 Công 

nhân dết 

Li-ong 

Thất bại 

Đức  1844 Công 

nhân sơ-

lê-din 

Thất bại 

Anh  1836-

1847 

Phong 

trào hiến 

chương 

Thất bại 

- Ý nghĩa 

+ Đánh dấu sự trưởng thành của phong 

trào công nhân quốc tế 

+ Tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận 

cách mạng. 

3. Phong trào công nhân từ năm 

1848 - 1870 

- Phong trào tiếp tục phát triển 

     Công nhân trưởng thành trong đấu 



1848-1870 có nét gì nổi bật? 

 

4. Phong trào công nhân quốc tế 

cuối thế kỉ XIX 

- CH1: Những sự kiện lịch sử nào 

chứng tỏ phong trào công nhân thế 

giới vẫn tiếp tục phát triển trong 

những năm cuối thế kỉ XIX? 

5. Cách mạng Nga 1905 - 1907 

- CH1: Trình bày nguyên nhân bùng 

nổ CM Nga 

- CH2: Trình bày diễn biến, kết quả 

CM Nga 

- CH3: Trình bày ý nghĩa CM Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranh, nhận thức rõ về giai cấp của 

mình và tinh thần đoàn kết quốc tế 

4. Phong trào công nhân quốc tế cuối 

thế kỉ XIX 

- Nhiều cuộc đấu tranh diễn ra mạnh 

mẽ ở Anh, Mĩ. 

 

5. Cách mạng Nga 1905 - 1907 

a.  Nguyên nhân  

- Đất nước khủng hoảng nghiêm trọng 

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt  

=>CM Nga bùng nổ  

b. Diễn biến  

- 1904, nhiều cuộc bãi công diễn ra với 

khẩu hiệu “Đã đảo chuyên chế”, “ Đả 

đảo chiến tranh”, “Ngày làm 08 giờ” 

- 9/1/1905,14 vạn công nhân Pê téc bua 

biểu tình. 

- 5-1905, nông dân nổi dạy. 

- 12/1905, chiến tranh vũ trang bùng nổ  

ở Mát xco va và kéo dài đến năm 1907 

lan rộng trên cả nước 

c. Kết quả  

- Đều bị đàn áp 

d.Ý nghĩa  

- Giáng 1 đòn chí tử vào GCTS và địa 

chủ . 

- Làm suy yếu chế độ Nga Hoàng  

- Là bước chuẩn bị cho cuộc cách 

mạng xã hội chủ nghĩa năm 1917. 

III. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và 

các tổ chức quốc tế 

1. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác, 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 

- CH1: Tìm hiểu đôi nét về Cmác và 

Ăng-ghen. 

- CH2: Nêu điểm giống nhau trong tư 

tưởng của Mác và Ăng-ghen? 

- CH3: Hoàn cảnh ra đời của Tuyên 

ngôn của Đảng cộng sản là gì? 

- CH4: Nêu nội dung của bảng Tuyên 

ngôn Đảng cộng sản? 

 

 

III. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và 

các tổ chức quốc tế 

1. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác, 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 

- Cùng có tư tưởng: Đấu tranh chống 

chủ nghĩa tư bản, xây dụng 1 xã hội  

tiến bộ 

- Hoàn cảnh ra đời 

+ Do yêu cầu phát triển của phong trào 

công nhân quốc tế đòi hỏi phải có lí 

luận cách mạng 

+ Tháng 2/1848: Tuyên ngôn Đảng 

cộng sản được tuyên bố 

- Nội dung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các tổ chức quốc tế ra đời 

- CH1: Hoàn thành bảng dữ liệu sau 

Năm  Các tổ chức quốc tế 

1848  

28/9/1864  

1/5/1889  

14/7/1889  

 

 

 

 

 

- CH2: Các tổ chức quốc tế ra đời có 

vai trò gì? 

 

+ Nêu rõ quy luật phát triển của xã hội 

loài người là sự thắng lợi của chủ nghĩa 

xã hội. 

+ Vai trò của giai cấp vô sản là lực 

lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng 

chế độ xã hội chủ nghĩa. 

+ Nêu cao vai trò của sự đoàn kết quốc 

tế 

 

2. Các tổ chức quốc tế ra đời 

 

Năm  Các tổ chức quốc tế 

1848 - Đồng minh những 

người chính nghĩa 

- Đồng minh những 

người cộng sản 

28/9/1864 - Hội Liên hiệp lao 

động quốc tế (Quốc tế 

thứ nhất) 

1/5/1889 Quốc tế lao động 

14/7/1889 Quốc tế thứ 2 
 

BÀI TẬP 

Chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Giai cấp tư sản ra đời từ những thành phần nào trong xã hội? 

 A. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền. 

 B. Chủ công xưởng, chủ đồn điền, công nhân giàu có. 

 C. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền, quý tộc mới. 

 D. Tất cả các thành phần trên. 

 Câu 2. Hàng ngũ những người vô sản chủ yếu bắt nguồn từ đâu? 

 A. Nông dân bị phá sản, mất đất. 

B. Thợ thủ công bị thất nghiệp, phá sản. 

C. Nông dân và thợ thủ công bị phá sản. 

D. Nô lệ bị bắt ở các nước trong chiến tranh. 

 Câu 3. Giai cấp vô sản là giai cấp: 

 A. Chỉ có rất ít tư liệu sản xuất. 

B. Hoàn toàn không có tư liệu sản xuất, 

C. Không có tài sản, chỉ có sức lao động. 

D. Chỉ có một ít tư liệu sản xuất và hoàn toàn không có tài sản. 

 Câu 4. Giai cấp vô sản công nghiệp thế giới ra đời sớm nhất ở nước nào? 

 A. Nước Pháp. 

B. Nước Mĩ. 



C. Nước Đức. 

D. Nước Anh. 

 Câu 5. Khấu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” được sử dụng 

trong cuộc khởi nghĩa nào?. 

 A. Khởi nghĩa của công nhân dệt tơ Li - ông (Pháp) 1831. 

B. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li - ông (Pháp) 1834.  

C. Khởi nghĩa của công nhân dệt Sơ - lê - din (Đức) 1844. 

D. Phong trào “Hiến chương” ở Anh. 

 Câu 6. Nguyên nhân nào là cơ bản làm cho những cuộc đấu tranh của công 

nhân diễn ra mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi? 

 A. Phong trào thiếu tính tổ chức. 

B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ. 

C. Phong trào chưa có đường lối chính trị rõ rệt và một tổ chức cách mạng lãnh 

đạo. 

D. Phong trào nổ ra khi kẻ thù còn rất mạnh. 

 Câu 7. Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào? 

 A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ. 

B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký. 

C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng. 

D. Đập phá máy móc, đánh chủ xưởng. 

 Câu 8. Phong trào đấu tranh tự phát của công nhân Anh diễn ra vào khoảng thời 

gian nào? 

 A. Khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

B. Khoảng những năm 20-30 của thế kỉ XIX. 

C. Khoảng cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

D. Khoảng những năm 1836 - 1848. 

 Câu 9. Trong những năm 20 - 30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh đấu tranh đòi 

quyền lợi gì? 

 A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

B. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương. 

C. Đòi quyền tuyền cử. 

D. Đòi Quốc hội Anh thông qua đạo luật cải cách tuyển cử. 

 Câu 10. “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” đó là khẩu hiệu đấu 

tranh của công nhân nước nào? 

 A. Nước Anh. 

B. Nước Pháp. 

C. Nước Đức. 

D. Nước Mĩ. 

Câu 11. Năm 1831, công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi 

quyền lợi gì? 

 A. Thiết lập nền cộng hòa.      

B. Nghỉ ngày chủ nhật có lương 

C. Được tự do bầu cử. 

D. Tăng lương, giảm giờ làm. 

 Câu 12. Ở Đức, để được làm việc trong các nhà máy công nhân phải đóng thuế 



đặc biệt cho bọn nào? 

 A. Giai cấp tư sản.         

B. Tầng lớp quý tộc mới. 

C. Bọn chủ nhà máy.     

D. Bọn địa chủ. 

 Câu 13. Trong các cuộc đấu tranh dưới đây của công nhân, cuộc đấu tranh nào 

tồn tại lâu nhất? 

 A. Khởi nghĩa Li-ông ở Pháp. 

B. Phong trào Hiến chương ở Anh. 

C. Khởi nghĩa Sơ-lê-din ở Đức. 

D. Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) và phong trào Hiến chương (Anh). 

 Câu 14. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho các 

cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại? 

 A. Lực lượng công nhân còn rất ít. 

B. Giai cấp tư sản còn đang rất mạnh. 

C. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng. 

D. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dân.   

Câu 15. Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng- ghen là gì? 

 A. Nhận thức rõ được bản chất của chế độ tư bản. 

B. Có tư tưởng đấu tranh chống lại xã hội tư bản bất công, xây dựng xã hội bình 

đẳng. 

C. Chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản 

để giải phóng mình và giải phóng loài người. 

D. Chỉ rõ nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới chế 

độ tư bản. 

Câu 16: Chính đảng vô sản kiểu mới lần đầu tiên trên thế giới đó là 

A. Đảng Xã hội Pháp. 

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức. 

C. Đảng Cộng hòa Mĩ. 

D. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga. 

Câu 17: Trong Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga , phái đa số theo Lê nin gọi 

là gì? 

A. Bôn –sê-vích. 

B. Men-sê-vích. 

C. Lê-nin-nít. 

D. Những người Nga tích cực. 

Câu 18: Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga? 

A. Công nhân, nông dân. 

B. Công nhân, nông dân, binh lính.  

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản 

D. Công nhân, nông dân, tư sản. 

Câu 19: Nhiệm vụ trước mắt của Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga là  

A. lật đổ chính quyền Nga Hoàng. 

B. lật đổ tư sản Nga giành quyền về tay Xô viết. 

C. lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chính quyền vô sản. 



D. chống chiến tranh đế quốc. 

Câu 20: Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga có điểm gì mới ? 

A. Chính đảng của người lao động Nga. 

B. Đấu tranh vì quyền lợi của vô sản Nga. 

C. Kết hợp CN Mác với phong trào công nhân. 

D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng. 

Câu 21: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào CM Nga là:  

A. Nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. 

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng. 

C. Tiền lương công nhân giảm sút. 

D. Hậu quả của cuộc chiến tranh Nga- Nhật. 

Câu 22: Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của CM 1905-1907:  

A. Sự kiện “ Ngày chủ nhật đẫm máu” 

B. Cuộc nổi dậy pá dinh cơ của đại chủ phong kiến của nông dân. 

C. Cuộc khởi nghĩa của chiến hạm Pô-tem-kin. 

D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va. 

 

Phiếu học tập 

Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu 

thế kỉ XX bùng nổ? 

….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Từ thế kỉ cuối XVIII đến đầu thế kỉ XX có những phong trào công nhân 

tiêu biểu nào? 

….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



Câu 3: Các tổ chức quốc tế ra đời có vài trò gì trong phong trào đấu tranh của 

công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX? 

….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 


